
 

 

ỦY BAN NHÂN DÂN 

XÃ BẢO CƯỜNG 

 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

Số:        /BC-UBND       Bảo Cường, ngày        tháng 04 năm 2024 

 

BÁO CÁO 

Kết quả rà soát công dân sẵn sàng nhập ngũ 

 

Kính gửi: Ban Chỉ huy quân sự huyện Định Hóa 

 

Thực hiện Kế hoạch số 70/KH-UBND ngày 14/3/2024 của UBND huyện 

Định Hóa về việc đăng ký nghĩa vụ quân sự lần đầu cho công dân nam đủ 17 

tuổi trong năm, rà soát phúc tra công dân trong độ tuổi sẵn sàng nhập ngũ. 

Sau khi tiến hành rà soát công dân SSNN Uỷ ban nhân dân xã Bảo Cường 

báo cáo như sau: 

* Tổng dân số trên địa bàn xã Bảo Cường năm 2024: 4.824 Nhân 

khẩu. 

1. Miễn gọi nhập ngũ. 

+ Con của liệt sĩ, con của thương binh: 0 

+ Một anh hoặc một em trai của liệt sĩ: 0 

2. Tạm hoãn gọi nhập ngũ: 

+ Chưa đủ sức khỏe phục vụ tại ngũ: 05 công dân 

+ Là lao động duy nhất: 0 

+ Con của bệnh binh, người nhiễm chất độc da cam: 0 

+ Có anh, em ruột là hạ sĩ quan đang thực hiện NVQS: 0 công dân 

+ Đang học tại cơ sở giáo dục: 26 công dân 

+ Đang đào tạo trình độ cao đẳng, đại học hệ chính quy: 56 công dân 

+ Số công dân đang đào tạo cao đẳng, đại học hệ chính quy ra trường năm 

2024: 05 công dân 

3. Trong diện gọi nhập ngũ: 57 Công dân. 

Tổng hợp chất lượng: 

+ Độ tuổi: Từ 18 - 25 tuổi: 54 công dân; từ 26 - 27 tuổi: 03 công dân 

+ Văn hóa: Lớp 5, 6: 05 công dân; lớp 7: 05 công dân; lớp 8: 02 công dân; 

lớp 9: 07 công dân; lớp 10: 01 công dân; lớp 12: 37 công dân 

Trên đây là báo cáo kết quả rà soát công dân trong độ tuổi SSNN của Uỷ 

ban nhân dân xã Bảo Cường/. 

(có bản danh sách công dan trong độ tuổi NVQS kèm theo) 

 
Nơi nhận: 
- Như trên; 

- Lưu VP, BCHQS. 

CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

 

Phan Thanh Nam 



 

 

Số 

TT 

- Họ, chữ đệm tên khai sinh 

- Họ, chữ đệm tên thường dùng 

- Ngày, tháng năm sinh 

- Số CMND hoặc thẻ căn cước 

- Nghề nghiệp 

- Nơi Làm việc 

- Nhóm ngạch, bậc 

lương 

- Nơi thường trú của gđ và bản 

thân. 

- Nơi ở hiện nay của  bản thân 

- Nơi làm việc 

- Thành phần gia đình 

- Thàn phần bản thân 

- Dân tộc, tôn giáo 

- Trình độ văn 

hoá, CMKT 

- Ngoại ngữ 

- Đảng, đoàn 

- Họ tên cha, năm sinh, nghề 

nghiệp 

- Họ tên mẹ, năm sinh, nghề 

nghiệp 

- Họ tên vợ, năm sinh, nghề 

nghiệp. 

- Khen thưởng 

- Kỷ luật 

- Sức khoẻ 

1 

LÝ HOÀNG THƯỢNG Công nhân xã Bảo Cường, ĐH, TN Nông dân 12/12 Lý Văn Kỷ, 1976,  

Lý Hoàng Thượng Thái Nguyên xóm Làng Chùa, xã Bảo  Công nhân Đại học làm ruộng  

19/11/1999  Cường, Định Hóa, TN Tày, Không Đoàn viên Đinh Thị Phượng, 1981;  BT 

 019099008070   Thái Nguyên     làm ruộng  

2 

TRẦN QUỐC HOÀNG Công nhân xã Bảo Cường, ĐH, TN Nông dân 12/12 Trần Quốc Hào (c);  

Trần Quốc Hoàng Hà Nội xóm Đồng Màn, xã Bảo Công nhân Đại học   

23/4/1999  Cường, ĐH, TN Tày, Không Đoàn viên Ninh Thị Thu, 1961,  BT 

 019099004371  Hà Nội     làm ruộng  

3 

NGUYỄN ĐỖ VIỆT HƯNG Công nhân xã Bảo Cường, ĐH, TN Nông dân 12/12 Nguyễn Văn Hòa, 1972,  

Nguyễn Đỗ Việt Hưng Thái Nguyên xóm Đồng Màn, xã Bảo Công nhân Đại học làm ruộng  

16/7/1999  Thái Nguyên Tày, Không Đoàn viên Đỗ Thị Hợp, 1975,  BT 

019099006691   Phổ Yên, Thái Nguyên    làm ruộng  

4 

PHAN VĂN HIỆU Làm ruộng xã Bảo Cường, ĐH, TN Nông dân 5/12 Phan Văn Hiền, 1973,  

Phan Văn Hiệu Tân Tiến, xóm Tân Tiến, xã Bảo  Nông dân Thanh niên làm ruộng  

01/6/2000 Bảo Cường  Cường, Định Hóa, TN Tày, Không  Lê Thị Hương, 1977,  BT 

019200004960  Định Hóa, Thái Nguyên     làm ruộng.  

5 

HỨA NGỌC THANH Công nhân xã Bảo Cường, ĐH, TN Nông dân 12/12 Hứa Văn Hiếu, 1973,   

Hứa Ngọc Thanh Bắc Ninh xóm Tân Tiến, xã Bảo  Công nhân Đoàn viên làm ruộng  

29/10/2000   Cường, Định Hóa, TN Tày, Không  Lý Thị Tiến, 1976,  BT 

 019200010431  Bắc Ninh    làm ruộng.  

6 

HOÀNG NGUYỄN NAM Công nhân xã Bảo Cường, ĐH, TN Nông dân 10/12 Hoàng Văn Ngọc, 1980,  

Hoàng Nguyễn Nam Thái Nguyên xóm Tân Tiến, xã Bảo  Công nhân Đoàn viên làm ruộng  

14/11/2000   Cường, Định Hóa, TN Tày, Không  Nguyễn Thị Vân (c) BT 

 019200003573  Phổ Yên, Thái Nguyên       

7 

PHAN MẠNH TƯ Làm ruộng xã Bảo Cường, ĐH, TN Nông dân 12/12 Phan Văn Dương, 1966,   

Phan Mạnh Tư Cốc Lùng, xóm Cốc Lùng, xã Bảo Nông dân Đại học làm ruộng.  

12/12/2000 Bảo Cường Cường, ĐH, TN Nùng, Không Đoàn viên Nguyễn Thị Sen, 1970, BT 

 019200005332   Bảo Cường, Định Hóa     Làm ruộng.  



3 

 

 

8 

MẠC TUẤN LONG Sinh viên xã Bảo Cường, ĐH, TN Nông dân 12/12 Mạc Văn Thành, 1962,   

Mạc Tuấn Long Thái Nguyên xóm Khấu Bảo, xã Bảo Sinh viên Đại học làm ruộng  

05/02/2000  Cường, ĐH, TN Tày, Không Đoàn viên Nguyễn Thị Huệ, 1966,  BT 

019200007580  Đại học Khoa học TN   làm ruộng  

9 

NGUYỄN QUANG HIỀN Công nhân xã Bảo Cường, ĐH, TN Nông dân 12/12 Nguyễn Văn Hào, 1974,  

Nguyễn Quang Hiền Thái Nguyên xóm Đồng Màn, xã Bảo Công nhân Đại học làm ruộng.  

14/12/2000  Cường, ĐH, TN Kinh, Không Đoàn viên Nguyễn Thị Hằng, 1977, BT 

019200006477   Phổ Yên, Thái Nguyên     làm ruộng.  

10 

HOÀNG NHẬT KHÁNH Sinh viên xã Bảo Cường, ĐH, TN Nông dân 12/12 Hoàng Đức Quang,  

Hoàng Nhật Khánh Hà Nội xóm Đồng Màn, xã Bảo Sinh viên Đại học 1963, làm ruộng  

8/12/2000  Cường, ĐH, TN Tày, Không Đoàn viên Nguyễn Thị Dung, BT 

 019200010027   ĐH Nội vụ Hà Nội     1974; làm ruộng.  

11 

PHAN VĂN TUẤN ANH Công nhân xã Bảo Cường, ĐH, TN Nông dân 12/12 Phan Văn Sơn, 1974,   

Phan Văn Tuấn Anh Bắc Giang xóm Tân Tiến, xã Bảo  Công nhân Đoàn viên làm ruộng.  

16/11/2000  Cường, Định Hóa, TN Nùng, Không  Nông Thị Đẹp, 1981,  BT 

019201001219  Bắc Giang     làm ruộng.  

12 

ĐÀO THẾ KIÊN Công nhân xã Bảo Cường, ĐH, TN Nông dân 12/12 Đào Văn Soi, 1981,  

Đào Thế Kiên Thái Nguyên xóm Làng Chùa, xã Bảo Công nhân Đại học làm ruộng  

02/5/2001  Cường, ĐH, TN Kinh, Không Đoàn viên Nguyễn Thị Viên, 1981, BT 

019201005076  Thái Nguyên     làm ruộng.  

13 

MA VĂN KHÁNG Công nhân xã Bảo Cường, ĐH, TN Nông dân 12/12 Ma Văn Chinh, 1981,   

Ma Văn Kháng Thái Nguyên xóm Làng Chùa,  Bảo Công nhân Đại học Làm ruộng.  

27/10/2001  Cường, ĐH, TN Kinh, Không Đoàn viên Lý Thị Thờ, 1982,  BT 

019201004776  Thái Nguyên     làm ruộng.  

14 

NGUYỄN CÔNG KHÁNH Sinh viên xã Bảo Cường, ĐH, TN Nông dân 12/12 Nguyễn Công Liệu,  

Nguyễn Công Khánh Hà Nội xóm Đồng Màn, xã Bảo Sinh viên Đại học 1975, CB PGDĐT  

10/02/2001  Cường, ĐH, TN Tày, Không Đoàn viên Hoàng Thị Sinh, 1975,  BT 

019201010625   ĐH An ninh Hà Nội     Giáo viên.  

15 

LÊ XUÂN HOA Sinh viên xã Bảo Cường, ĐH, TN Nông dân 12/12   

Lê Xuân Hoa Thái Nguyên xóm Đồng Màn, xã Bảo Sinh viên Đại học   

06/9/2001  Cường, ĐH, TN Nùng, Không Đoàn viên Lê Hồng Thúy, 1979,  BT 

019201006701  ĐH Khoa Quốc tế TN     làm ruộng.  
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16 

LA VĂN DUY Công nhân xã Bảo Cường, ĐH, TN Nông dân 12/12 La Văn Dân, 1973,   

La Văn Duy Thái Nguyên xóm Khấu Bảo, xã Bảo Công nhân Đoàn viên làm ruộng.  

28/8/2001  Cường, ĐH, TN Kinh, Không  Hà Thị Thể, 1981, BT 

019201002193    Phổ Yên, Thái Nguyên     làm ruộng.  

17 

PHÙNG VĂN CHÍNH Sinh viên xã Bảo Cường, ĐH, TN Nông dân 12/12 Phùng Văn Yến, 1975,  

Phùng Văn Chính Thái Nguyên xóm Tân Tiến, xã Bảo  Sinh viên Đại học làm ruộng.  

01/01/2001 , Cường, Định Hóa, TN Nùng, Không Đoàn viên Lý Thị Hoà, 1978, BT 

019201005167  ĐH Công nghiệp TN      làm ruộng.  

18 

VŨ ĐĂNG KHOA Công nhân xã Bảo Cường, ĐH, TN Nông dân 12/12 Vũ Văn Kiên, 1978,   

Vũ  Đăng Khoa Thái Nguyên xóm Bãi Hội, xã Bảo Công nhân Đoàn viên làm ruộng  

24/11/2001  Cường, ĐH, TN Kinh, Không  Hoàng Thị Đào, 1981,  BT 

019201009129   Phổ Yên, Thái Nguyên     làm ruộng.  

 

19 

LƯỜNG DUY KHIÊM Sinh viên xã Bảo Cường, ĐH, TN Nông dân 12/12 Lường Sỹ Khải, 1977,   

Lường Duy Khiêm Hà Nội xóm Cốc Lùng, xã Bảo Sinh viên Đại học làm ruộng  

27/11/2001  Cường, ĐH, TN Tày, Không Đoàn viên Mai Thị Thu Hà, 1982,  BT 

 019201000401  ĐH Mỏ địa chất Hà Nội     làm ruộng  

 

20 

MÔNG XUÂN SANG Công nhân xã Bảo Cường, ĐH, TN Nông dân 12/12 Mông Văn Sáu, 1974,   

Mông Xuân Sang Vĩnh phúc, xóm Cốc Lùng, xã Bảo Công nhân Đoàn viên làm ruộng  

05/6/2001 Hà Nội Cường, ĐH, TN Kinh, Không  Ôn Thị Oanh, 1980, BT 

019201002409   Vĩnh Phúc, Hà Nội     làm ruộng  

21 

TRIỆU VĂN HỮU (BỘ) Công nhân xã Bảo Cường, ĐH, TN Nông dân 12/12 Triệu Văn Đại, 1979,   

Triệu Văn Hữu (Bộ) Hà Nội xóm Thâm Tý, xã Bảo Công nhân Đoàn viên Làm ruộng  

15/4/2001  Cường, ĐH, TN Kinh, Không  Nguyễn Thị Thi, 1978,  BT 

019201009138    Hà Nội    làm ruộng  

22 

MẠC ĐỨC THUẬN Công nhân xã Bảo Cường, ĐH, TN Nông dân 12/12 Mạc Văn Tám, 1963,  

Mạc Đức Thuận Bắc Ninh xóm Khấu Bảo, xã Bảo Công nhân Đoàn viên làm ruộng.  

28/6/2001  Cường, ĐH, TN Tày, Không  Hoàng Thị Thơm,1975,  BT 

019201003030   Bắc Ninh     làm ruộng.  

23 

LƯƠNG PHÚC THƯỢNG Làm ruộng xã Bảo Cường, ĐH, TN Nông dân 11/12 Lương Văn Tám, 1977,   

Lương Phúc Thượng Tân Tiến, xóm Tân Tiến, xã Bảo  Nông dân Thanh niên làm ruộng  

02/11/2001 Bảo Cường Cường, Định Hóa, TN Nùng, Không  Ma Thị Điều, 1981,  BT 

019201009640  Bảo Cường, Định Hóa    làm ruộng.  
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24 

LƯƠNG VĂN DUY Công nhân xã Bảo Cường, ĐH, TN Nông dân 12/12 Lương Văn Nội, 1972,  

Lương Văn Duy Bắc Ninh xóm Tân Tiến, xã Bảo  Công nhân Đoàn viên làm ruộng  

03/3/2001  Cường, Định Hóa, TN Nùng, Không  Trần Thị Chí, 1975,  BT 

019201008482  Bắc Ninh     làm ruộng  

25 

PHAN VĂN THÀNH Công nhân xã Bảo Cường, ĐH, TN Nông dân  6/12 Phan Văn Lương, 1972,  

Phan Văn Thành Bắc Ninh xóm Tân Tiến, xã Bảo  Công nhân Thanh niên làm ruộng.  

23/10/2001  Cường, Định Hóa, TN Nùng, Không  Trần Thị Phòng, 1978,  BT 

019201003635  Bắc Ninh    làm ruộng.  

26 

MÃ XUÂN TRƯỜNG Công nhân xã Bảo Cường, ĐH, TN Nông dân  6/12 Mã Văn Thành, 1974,   

Mã Xuân Trường Bắc Ninh xóm Lạng Mạ, xã Bảo Công nhân Thanh niên làm ruộng  

26/02/2001  Cường, ĐH, TN Tày, Không  Triệu Thị Tươi, 1973,  BT 

019201004916  Bắc Ninh   làm ruộng  

27 

MA VĂN THIỆN Công nhân xã Bảo Cường, ĐH, TN Nông dân  12/12 Ma Văn Vạn, 1977,  

Ma Văn Thiện Thái Nguyên xóm Làng Chùa, xã Bảo Công nhân Đoàn viên làm ruộng  

28/9/2002  Cường, ĐH, TN Tày, Không  Lý Thị Văn, 1979,  BT 

019202008306  Phổ Yên, Thái Nguyên   làm ruộng  

28 

TRIỆU VĂN DANH Sinh viên  xã Bảo Cường, ĐH, TN Nông dân  12/12 Triệu Văn Công, 1975,   

Triệu Văn Danh Thái Nguyên xóm Thâm Tý, xã Bảo Sinh viên Cao đẳng làm ruộng.  

18/6/2002  Cường, ĐH, TN Nùng, Không Đoàn viên Đàm Thị Ương, 1976,  BT 

019202004931  CĐ KT-KT, Thái Nguyên   làm ruộng  

29 

ĐẬU CÔNG LUẬN Công nhân  xã Bảo Cường, ĐH, TN Nông dân  12/12  Đậu Công Lợi (C)  

Đậu Công Luận Bắc Ninh xóm Thâm Tý, xã Bảo Công nhân Đoàn viên   

24/7/2002  Cường, ĐH, TN Kinh, Không  Nguyễn Thị Tám (C) BT 

 019202002341   Bắc Ninh       

30 

TRƯƠNG VĂN DŨNG Làm ruộng xã Bảo Cường, ĐH, TN Nông dân  9/12 Trương Văn Phú, 1971,  

Trương Văn Dũng Khấu Bảo, xóm Khấu Bảo, xã Bảo Nông dân Thanh niên làm ruộng  

03/02/2002 Bảo Cường Cường, ĐH, TN Tày, Không  Lê Thị Oanh, 1976,  BT 

 019202032002  Bảo Cường, Định Hóa    làm ruộng  

31 

NGUYỄN VĂN HUY Công nhân xã Bảo Cường, ĐH, TN Nông dân  12/12 Nguyễn Văn Mười  

Nguyễn Văn Huy Thái Nguyên xóm Khấu Bảo, xã Bảo Công nhân Đoàn viên (Chết).  

25/10/2002  Cường, ĐH, TN Nùng, Không  Mông Thị Tuyết, 1978, BT 

019202004767  Phổ Yên, Thái Nguyên     làm ruộng  
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32 

NGUYỄN VĂN HÒA Công nhân xã Bảo Cường, ĐH, TN Nông dân  12/12 Nguyễn Văn Mười;  

Nguyễn Văn Hòa Thái Nguyên xóm Khấu Bảo, xã Bảo Công nhân Đoàn viên (Chết).  

25/10/2002  Cường, ĐH, TN Nùng, Không  Mông Thị Tuyết, 1978,  BT 

 019202006869   Phổ Yên, Thái Nguyên     làm ruộng.  

33 

TRƯƠNG QUANG HUY Công nhân xã Bảo Cường, ĐH, TN Nông dân  12/12 Trương Minh Tuấn,  

Trương Quang Huy Bắc Giang xóm Khấu Bảo, xã Bảo Công nhân Cao đẳng 1973, làm ruộng  

22/12/2002  Cường, ĐH, TN Kinh, Không Đoàn viên Ngô Thị Hồi, 1981, BT 

 019202002445   Bắc Giang     làm ruộng.  

34 

CHU MINH HIỂN Sinh viên xã Bảo Cường, ĐH, TN Trung nông  12/12 Chu Quốc Tuấn, 1976,  

Chu Minh Hiển Thái Nguyên xóm Cốc Lùng, xã Bảo Sinh viên Đại học Quân nhân CN  

30/12/2002  Cường, ĐH, TN Tày, Không Đoàn viên Ma Thị Cảnh, 1976, BT 

019202008890   Đại học KTCN Thái N     Bác sĩ.  

35 

PHAN VĂN ĐẠT Sinh viên xã Bảo Cường, ĐH, TN Nông dân  12/12 Phan Văn Sằm, 1964,  

Phan Văn Đạt Thái Nguyên xóm Tân Tiến, xã Bảo  Sinh viên Đoàn viên làm ruộng  

06/4/2002  Cường, Định Hóa, TN Nùng, Không  Ma Thị Kiên, 1972, BT 

019202008241  ĐH KTCN, Thái N     làm ruộng.  

36 

LỘC VĂN DUY Sinh viên xã Bảo Cường, ĐH, TN Nông dân  12/12 Lộc Văn Bẩy, 1977,  

Lộc Văn Duy Thái Nguyên   xóm Bãi Hội, xã Bảo Sinh viên Đại học làm ruộng  

21/02/2002  Cường, ĐH, TN Tày, Không Đoàn viên Đỗ Thị Bích, 1982, BT 

 019202008582   Đại học KTCN Thái N     làm ruộng.  

37 

LỘC MINH ÁNH Công nhân xã Bảo Cường, ĐH, TN Nông dân  12/12 Lộc Văn Luật;  

Lộc Minh Ánh Bắc Ninh xóm Lạng Mạ, xã Bảo Công nhân Đoàn viên 1975; Làm ruộng  

09/11/2002  Cường, ĐH, TN Tày, Không  Lý Thị Thủy, 1978, BT 

 019202008970   Bắc Ninh     làm ruộng.  

38 

NGÔ ANH HOÀNG Công nhân xã Bảo Cường, ĐH, TN Nông dân  12/12 Ngô Xuân Thủy, 1969,  

Ngô Anh Hoàng Thái Nguyên xóm Đồng Màn, xã Bảo Công nhân Cao đẳng làm ruộng  

19/11/2002  Cường, ĐH, TN Tày, Không Đoàn viên Lương Thị Chi, 1981, BT 

019202066193   Phổ Yên, Thái Nguyên    làm ruộng.  

39 

ĐẶNG BÙI XUÂN NGHĨA Sinh viên xã Bảo Cường, ĐH, TN Trung nông  12/12 Đặng Văn Thắng, 1975,  

Đặng Bùi Xuân Nghĩa Thái Nguyên xóm Đồng Màn, xã Bảo Sinh viên Đại học Kinh doanh  

24/5/2002  Cường, ĐH, TN Tày, Không Đoàn viên La Thị Đào, 1978,  BT 

 019202000405   Đại học KTCN Thái N    Công chức  
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40 

NGÔ VĂN KHUYẾN Công nhân xã Bảo Cường, ĐH, TN Nông dân  9/12 Ngô Văn Trịnh, 1977,  

Ngô Văn Khuyến Thái Nguyên xóm Cốc Lùng, xã Bảo Công nhân Thanh niên làm ruộng.  

07/9/2002  Cường, ĐH, TN Nùng, Không  Ma Thị Gấm, 1982, BT 

019202000436  Phổ Yên, Thái Nguyên   làm ruộng  

41 

LƯU HỮU ĐƯỢC Sinh viên Xã Bảo Cường, ĐH, TN Nông dân  12/12   

Lưu Hữu Được Thái Nguyên Xóm Làng Mạ, xã Bảo Sinh viên Đại học   

07/10/2002  Cường, ĐH, TN Tày, không Thanh niên Lưu Thị Then, 1975,  BT 

019202009063  Đại học CNTT&TT TN   làm ruộng  

42 

HÀ DUY ĐÔNG Sinh viên xã Bảo Cường, ĐH, TN Nông dân  12/12  Hà Minh Thanh, 1981,   

Hà Duy Đông Thái Nguyên  xóm Làng Mạ, Bảo  Sinh viên Đại học làm ruộng  

20/7/2003  Cường, ĐH, TN Tày,  Không Đoàn viên Nguyễn Thị Thực, 1983, BT 

019203001862  Đại học KTCN Thái N   làm ruộng  

43 

LỘC LONG VỸ Công nhân xa Bảo Cường, ĐH, TN Nông dân  12/12  Lộc Văn Ngân, 1979,   

Lộc Long Vỹ Thái Nguyên xóm Làng Mạ, Bảo  Công nhân Đoàn viên làm ruộng  

07/9/2003  Cường, ĐH, TN Tày,  Không  Nguyễn Thị Thảo, 1981, BT 

019203001901  Phổ Yên, Thái Nguyên   làm ruộng.  

44 

MA DOÃN QUÝ Sinh viên xã Bảo Cường, ĐH, TN Nông dân  12/12  Ma Doãn Hiếu, 1978,   

Ma Doãn Quý Thái Nguyên xóm Làng Mạ, Bảo  Sinh viên Thanh niên làm ruộng.  

11/10/2003  Cường, ĐH, TN Tày,  Không  Nguyễn Thị Ngân, 1981, BT 

019203001790  CĐ CN, Thái Nguyên   làm ruộng  

45 

LÝ MINH ĐỨC Sinh viên xã Bảo Cường, ĐH, TN Nông dân  12/12 Lý Văn Sáu, 1976,   

Lý Minh Đức Thái Nguyên Xóm Tân Tiến, Bảo Sinh viên Đoàn viên làm ruộng  

12/01/2003  Cường, ĐH, TN Nùng, Không  Lý Thị Ngọc, 1978,  BT 

019203001924  Trường CĐKT-KT TN   làm ruộng  

46 

HOÀNG NGỌC HIỆP Sinh viên xã Bảo Cường, ĐH, TN Nông dân  12/12  Hoàng Ngọc Khoa,   

Hoàng Ngọc Hiệp Hà Nội  Xóm Tân Tiến, Bảo Sinh viên Đại học 1973, làm ruộng  

02/11/2003  Cường, ĐH, TN Nùng , Không Đoàn viên Triệu Thị Giang, 1975,  BT 

019203001960  Đại học MTCN Hà Nội   làm ruộng  

47 

HOÀNG ĐÌNH LỰC Sinh viên xã Bảo Cường, ĐH, TN Nông dân 12/12  Hoàng Đình Chiến,   

Hoàng Đình Lực Thái Nguyên  xóm Bãi Hội, Bảo  Sinh viên Đại học 1960, (chết)  

28/12/2003  Cường, ĐH, TN Tày, Không Đoàn viên Triệu Thị Thế, 1964,  BT 

019203001985  Trường vùng cao Việt B   làm ruộng  
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48 

ĐÀO QUANG ĐẠT Sinh viên xã Bảo Cường, ĐH, TN Nông dân  12/12 Đào Văn Định, 1963,   

Đào Quang Đạt Thái Nguyên  xóm Bãi Hội, Bảo  Sinh viên Cao đẳng (chết)  

23/10/2003  Cường, ĐH, TN Tày , Không Đoàn viên  Dương Thị Thường, BT 

019203011089  Trường CĐ nghề số 1BQP   1972, làm ruộng  

49 

VŨ VĂN HẢI Sinh viên xã Bảo Cường, ĐH, TN Nông dân  12/12 Vũ Văn Dũng, 1973,   

Vũ Văn Hải Thái Nguyên  xóm Bãi Hội, Bảo  Sinh viên Cao đẳng làm ruộng  

06/12/2003  Cường, Định Hóa, TN Tày, Không Đoàn viên Đỗ Thị Hằng, 1982,  BT 

019203001777  Cao đẳng KTKT, TN   làm ruộng  

50 

HOÀNG VĂN LUÂN Sinh viên xã Bảo Cường, ĐH, TN Nông dân 12/12  Hoàng Ngọc Sơn, 1968,   

Hoàng Văn Luân Thái Nguyên  xóm Bãi Hội, Bảo  Sinh viên Đại học làm ruộng  

28/6/2003  Cường, Định Hóa, TN Tày,  Không Thanh niên Nguyễn Thị Thảo, 1974, BT 

019203002068  Đại học CNTT&TT TN   làm ruộng.  

51 

VŨ VĂN TIÊN Làm ruộng  Xã Bảo Cường, ĐH, TN Nông dân 5/12 Vũ Văn Duyên, 1978,  

Vũ Văn Tiên Bãi Hội,  xóm Bãi Hội, Bảo  Nông dân Thanh niên  làm ruộng  

16/8/2003 Bảo Cường Cường, Định Hóa. TN Tày, Không  La Thị Nhàng, 1982,  BT 

019203009775  Bảo Cường, Định Hóa   làm ruộng  

52 

PHẠM VĂN TIẾN Sinh viên Xã Bảo Cường, ĐH, TN Nông dân 12/12  Phạm Văn Vạn, 1972,   

Phạm Văn Tiến Thái Nguyên  Xóm Cốc Lùng, Bảo  Sinh viên Đại học làm ruộng  

15/11/2003  Cường, ĐH, TN Nùng, Không Thạnh niên Triệu Thị Dung, 1977,  BT 

019203001922  Đại học CNTT&TT TN   làm ruộng  

53 

ĐOÀN VĂN THẮNG Làm ruộng Xã Bảo Cường, ĐH, TN Nông dân 12/12 Đoàn Văn Khánh,  

Đoàn Văn Thắng Cốc Lùng,  Xóm Cốc Lùng, Bảo  Nông dân Thanh niên 1974, làm ruộng.   

08/11/2003 Bảo Cường Cường, ĐH, TN Nùng, Không  Đỗ Thị Đào, 1975,  BT 

019203001969  Bảo Cường, Định Hóa   làm ruộng.   

54 

MÃ QUANG HUY Làm ruộng Xã Bảo Cường, ĐH, TN Nông dân 7/12 Mã Văn Phùng, 1979,   

Mã Quang Huy Cốc Lùng,  Xóm Cốc Lùng, Bảo  Nông dân Làm ruộng làm ruộng.  

16/3/2003 Bảo Cường Cường, ĐH, TN Nùng, Không  Nguyễn Thị Phương,  BT 

019203002014  Bảo Cường, Định Hóa   1981, làm ruộng.  

55 

PHẠM NGUYỄN HẢI Sinh viên Xã Bảo Cường, ĐH, TN Nông dân 12/12  Phạm Văn Hoa, 1964,   

Phạm Nguyễn Hải Thái Nguyên Xóm Đồng Màn, Bảo  Sinh viên Đại học (chết).  

30/9/2003  Cường, ĐH, TN Kinh, Không Đoàn viên Nguyễn Thị Ly, BT 

019203000284  ĐH KTCN, Thái Nguyên   1970, làm ruộng.  
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56 

NGUYỄN HÀO QUANG Làm ruộng Xã Bảo Cường, ĐH, TN Nông dân 12/12  Nguyễn Văn Nam,   

Nguyễn Hào Quang Đồng Màn, Xóm Đồng Màn, Bảo  Nông dân Thanh niên  1978, làm ruộng  

12/8/2003 Bảo Cường Cường, Định Hóa, TN Kinh, Không  Đặng Thị Hương, 1985,  BT 

019203012013  Bảo Cường, Định Hóa   làm ruộng  

57 

ĐỖ MẠNH HÙNG Sinh viên Xã Bảo Cường, ĐH, TN Nông dân 12/12  Đỗ Văn Định, 1965,   

Đỗ Mạnh Hùng Thái Nguyên Xóm Đồng Màn, Bảo  Sinh viên Đại học làm ruộng  

25/01/2003  Cường, Định Hóa, TN Tày, Không Đoàn viên Hứa Thị Giang, 1966,  BT 

019203002074  Đại học CNTT&TT, TN   làm ruộng  

58 

BÙI XUÂN CƯỜNG Sinh viên Xã Bảo Cường, ĐH, TN Nông dân 12/12  Bùi Xuân Hùng, 1976,   

Bùi Xuân Cường Hà Nội Xóm Đồng Màn, Bảo  Sinh viên Đại học CB điện lực   

26/10/2003  Cường, Định Hóa, TN Kinh, Không Đoàn viên Phạm Thị Lan, 1980,  BT 

019203002055  Đại học CNGTVT, HN   Dược sĩ   

59 

BÙI MINH QUỐC Sinh viên Xã Bảo Cường, ĐH, TN Nông dân 12/12  Bùi Hồng Tuyến, 1975,   

Bùi Minh Quốc Hà Nội Xóm Đồng Màn, Bảo  Sinh viên Đại học kinh doanh  

25/8/2003  Cường, Định Hóa, TN Nùng, Không Đoàn viên Chu Thị Mơ, 1977,  BT 

019203000288  Đại học KTQD, Hà Nội   giáo viên  

60 

HỨA MINH ĐỨC Sinh viên Xã Bảo Cường, ĐH, TN Nông dân 12/12  Hứa Văn Vũ, 1978,   

Hứa Minh Đức Thái Nguyên Xóm Đồng Màn, Bảo  Sinh viên Đại học làm ruộng  

04/12/2003  Cường, Định Hóa, TN Nùng, Không Đoàn viên Nông Thị Huệ, 1981,  BT 

019203001868  Đại học KT&QTKD, TN   giáo viên  

61 

PHÙNG VĂN TOÀN Sinh viên Xã Bảo Cường, ĐH, TN Nông dân 12/12  Phùng Đức Tài,   

Phùng Văn Toàn Đà Nẵng Xóm Đồng Màn, Bảo  Sinh viên Đoàn viên 1973, làm ruộng.  

15/5/2003  Cường, Định Hóa, TN Tày, Không  Hoàng T Mai Hương, BT 

019203001812  ĐH Kiến trúc, Đà Nẵng   1973, giáo viên  

62 

HOÀNG LÝ ĐỨC Sinh viên Xã Bảo Cường, ĐH, TN Nông dân 12/12  Hoàng Văn Đại, 1964,   

Hoàng Lý Đức Thái Nguyên Xóm Khấu Bảo, Bảo  Sinh viên Đại học cán bộ.  

24/02/2003  Cường, Định Hóa, TN Tày, Không Đoàn viên Lý Thị Hoạt, 1971, BT 

019203009105  Đại học Nông lâm TN    làm ruộng  

63 

LÈNG DUY KHÁNH Sinh viên Xã Bảo Cường, ĐH, TN Nông dân 12/12  Lèng Văn Tự, 1976,   

Lèng Duy Khánh Thái Nguyên Xóm Khấu Bảo, Bảo  Sinh viên Đại học làm ruộng  

26/10/2003  Cường, Định Hóa, TN Tày, Không Thanh niên Nguyễn Thị Sơn, 1978,  BT 

019203001855  Đại học CNTT&TT, TN   làm ruộng.  
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64 

LỘC MINH QUÂN Làm ruộng Xã Bảo Cường, ĐH, TN Nông dân 12/12  Lộc Văn Tân, 1976,   

Lộc Minh Quân Khấu Bảo Xóm Khấu Bảo, Bảo  Nông dân Đoàn viên làm ruộng.  

10/01/2003 Bảo Cường Cường, Định Hóa, TN Tày, Không  Nguyễn Thị Toan, 1981,  BT 

019203001918  Bảo Cường, Định Hóa   làm ruộng  

65 

LÈNG VŨ LINH Sinh viên Xã Bảo Cường, ĐH, TN Nông dân 12/12  Lèng Văn Lin, 1979,   

Lèng Vũ Linh Thái nguyên Xóm Khấu Bảo, Bảo  Sinh viên Cao đẳng làm ruộng.  

02/01/2003  Cường, Định Hóa, TN Tày, Không Thanh niên Vũ Thị Cần, 1980,  BT 

019203000323  Cao đẳng KT-KT TN   làm ruộng  

66 

NGUYỄN TIẾN TOÀN Sinh viên Xã Bảo Cường, ĐH, TN Nông dân 12/12 Nguyễn Thanh Tuấn,   

Nguyễn Tiến Toàn Thái Nguyên Xóm Khấu Bảo, Bảo  Sinh viên Cao đẳng 1974, làm ruộng  

24/4/2003  Cường, Định Hóa, TN Tày, Không Thanh niên Ma Thị Mười, 1978,  BT 

019203002032  Cao đẳng KTCN, TN   làm ruộng  

67 

LÝ VĂN KIÊN Công nhân Xã Bảo Cường, ĐH, TN Nông dân 8/12  Lý Văn Chung,   

Lý Văn Kiên Bắc Ninh Xóm Thâm Tý, Bảo  Công nhân Thanh niên 1968, (chết).  

02/9/2003  Cường, Định Hóa, TN Tày, Không  Phạm Thị Huệ, 1970,  BT 

019203010101  Bắc Ninh   làm ruộng  

68 

TRIỆU PHÚC LỢI Làm ruộng Xã Bảo Cường, ĐH, TN Nông dân 12/12 Triệu Văn Đường, 1966,   

Triệu Phúc Lợi Thâm Tý Xóm Thâm Tý, Bảo  Nông dân Thanh niên làm ruộng  

10/02/2003 Bảo Cường Cường, Định Hóa, TN Nùng, Không  Nguyễn Thị Tâm, 1968, BT 

019203003687  Bảo Cường, Định Hóa    làm ruộng  

69 

LÊ VĂN THIỆU Sinh viên Xã Bảo Cường, ĐH, TN Nông dân 12/12  Lê Văn Quỳnh, 1968,   

Lê Văn Thiệu Thái Nguyên Xóm Làng Chùa, Bảo  Sinh viên Cao đẳng làm ruộng  

17/12/2003  Cường, Định Hóa, TN Tày, Không Thanh niên Đỗ Thị Liên, 1968,  BT 

019203002041  Cao đẳng KT-KT, TN   làm ruộng  

70 

BÀNG GIANG TRƯỜNG Sinh viên Xã Bảo Cường, ĐH, TN Nông dân 12/12 Bàng Tiến An, 1977,   

Bàng Giang Trường Thái Nguyên Xóm Làng Chùa, Bảo  Sinh viên Cao đẳng làm ruộng.  

25/12/2003  Cường, Định Hóa, TN Tày, Không Thanh niên Phạm Thị Hoa, 1978,  BT 

019203001992  Cao đẳng KT-KT, TN   làm ruộng  

71 

LÝ HOÀNG LỢI Làm ruộng Xã Bảo Cường, ĐH, TN Nông dân 7/12 Lý Văn Cường, 1981,   

Lý Hoang Lợi Làng Chùa Xóm Làng Chùa, Bảo  Nông dân Làm ruộng làm ruộng  

03/12/2003 Bảo Cường Cường, Định Hóa, TN Tày, Không  Lương Thị Hội, 1983,  BT 

019203010859  Bảo Cường, Định Hóa   làm ruộng  
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72 

HÀ VĂN HƯNG Sinh viên Xã Bảo Cường, ĐH, TN Nông dân 12/12 Hà Văn Núi, 1979,   

Hà Văn Hưng Thái Nguyên Xóm Làng Chùa, Bảo  Sinh viên Đại học làm ruộng  

10/7/2003  Cường, Định Hóa, TN Tày, Không Đoàn viên Hoàng Thị Thủy, 1980,  BT 

019203001766  Đại học KTCN, Thái N   làm ruộng.  

73 

LỘC THÀNH GIANG Công nhân xã Bảo Cường, ĐH, TN Nông dân 12/12 Lộc Văn Quyết, 1978,   

Lộc Thầnh Giang Thái Nguyên xóm Cốc Lùng, Bảo   Công nhân Thanh niên làm ruộng  

17/7/2004  Cường, Định Hóa, TN Nùng, Không  Lương Thị Hiến, 1980,  BT 

019204001123  Thái Nguyên    làm ruộng  

74 

TRẦN DOÃN LINH Công nhân xã Bảo Cường, ĐH, TN Nông dân 12/12 Trần Doãn Tuấn, 1980,   

Trần Doãn Linh Thái Nguyên xóm Đồng Màn, Bảo  Công nhân Đoàn viên làm ruộng  

25/8/2004  Cường, Định Hóa. TN Tày, Không   Ma Thanh Huyền, 1982,  BT 

019204001056  Nhiếp ảnh, Thái Nguyên   làm ruộng  

75 

HOÀNG VĂN THI Công nhân xã Bảo Cường, ĐH, TN Nông dân 12/12 Hoàng Văn Thu, 1971,   

Hoàng Văn Thi Thái Nguyên xóm Làng Mạ, Bảo  Công nhân Đoàn viên làm ruộng  

25/11/2004  Cường, Định Hóa, TN Tày, Không   Nguyễn Thị Đào, 1975, BT 

019204001157  Phổ Yên, Thái Nguyên   làm ruộng  

76 

PHÙNG CÔNG KHÁNH Sinh viên xã Bảo Cường, ĐH, TN Nông dân 12/12 Phùng Công Viên, 1975,  

Phùng Công Khánh Thái Nguyên xóm Bãi Hội, Bảo  Sinh viên Cao đẳng  làm ruộng  

19/4/2004  Cường, Định Hóa, TN Tày, Không  Đoàn viên Phương Thị Điệp, 1976,  BT 

019204001087  Cao đẳng KT-KT TN   làm ruộng  

77 

HOÀNG VĂN ĐỨC Làm ruộng xã Bảo Cường, ĐH, TN Nông dân 12/12 Hoàng Văn Sửu, 1975,  

Hoàng Văn Đức Bãi Hội, xóm Bãi Hội, Bảo  Nông dân Đoàn viên làm ruộng  

08/8/2004 Bảo Cường Cường, Định Hóa,  Tày, Không  Nguyễn Thị Huệ, 1974,  BT 

019204009742  Bảo Cường, Định Hóa    làm ruộng  

78 

LỘC THANH ĐÔNG Sinh viên xã Bảo Cường,ĐH, TN  Nông dân 12/12 Lộc Văn Đợi, 1975,   

Lộc Thanh Đông Thái Nguyên xóm Bãi Hội, Bảo  Sinh viên Đại học làm ruộng  

11/12/2004  Cường,Định Hóa, TN Tày, Không Đoàn viên Đào Thị Thương, 1976,  BT 

019204001156  ĐH CNTT&TT Thái N    làm ruộng  

79 

PHAN VĂN TÚ Công nhân xã Bảo Cường, ĐH, TN Nông dân 12/12 Phan Văn Huấn, 1979,   

Phan Văn Tú Thái Nguyên xóm Tân Tiến, Bảo  Nông dân Đoàn viên làm ruộng  

07/7/2004  Cường, Định Hóa, TN Tày, Không   Phan Thị Minh, 1985, BT 

019204008217  Đại Từ, Thái Nguyên   làm ruộng  
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80 

PHÙNG VĂN TIẾN Làm ruộng xã Bảo Cường, ĐH, TN Nông dân 9/12 Phùng Văn Tài, 1981,   

Phùng Văn Tiến Tân Tiến xóm Tân Tiến, Bảo  Nông dân Thanh niên làm ruộng  

07/8/2004 Bảo Cường Cường, Định Hóa,  Tày, Không   Bàn Thị Giảng, 1986,  BT 

019204008061  Bảo Cường, Định Hóa   làm ruộng  

81 

LƯƠNG VĂN CHẤT Sinh viên xã Bảo Cường, ĐH, TN Nông dân 12/12 Lương Văn Chính, 1979,   

Lương Văn Chất Thái Nguyên xóm Cốc Lùng, Bảo  Sinh viên Đại học làm ruộng  

03/7/2004  Cường, Định Hóa, TN Tày, Không  Đoàn viên Lôi Thị Tính, 1983,  BT 

019204001222  Đại học CNTT&TT TN   làm ruộng  

82 

LÊ TRUNG HIẾU Công nhân xã Bảo Cường, ĐH, TN Nông dân 12/12 Lê Khắc Lành, 1971,  

Lê Trung Hiếu Thái nguyên xóm Đồng Màn, Bảo  Công nhân Đoàn viên  làm ruộng  

22/9/2004  Cường, Định Hóa, TN Kinh, Không  Nguyễn Thị Hằng, 1976,  BT 

019204001150  Thái Nguyên    làm ruộng  

83 

HỨA TÙNG DƯƠNG Sinh viên xã Bảo Cường, ĐH, TN Nông dân 12/12 Hứa Ngọc Phương,   

Hứa Tùng Dương Thái Nguyên xóm Cốc Lùng, Bảo  Sinh viên Đại học 1977, làm ruộng   

22/10/2004  Cường, Định Hóa, TN Nùng, Không Đoàn viên Đào Thị Hảo, 1979,  BT 

019204001078  Đại hạc Y dược TN    làm ruộng  

84 

LƯƠNG CHÍ VỸ Sinh viên xã Bảo Cường, ĐH, TN Nông dân 12/12 Lương Văn Kim, 1975,   

Lương Chí Vỹ Thái Nguyên xóm Thâm Tý, Bảo  Sinh viên Đại học làm ruộng  

06/9/2004  Cường, Định Hóa, TN Tày, Không Đoàn viên Hoàng Thị Quyên, 1977,  BT 

019204001202  ĐH C nghệ GTVT Hà N    làm ruộng  

85 

LÊ NGỌC KHIÊM Sinh viên xã Bảo Cường, ĐH, TN Nông dân 12/12 Lê Thành Duy, 1984,   

Lê Ngọc Khiêm Thái Nguyên xóm Làng Chùa, Bảo  Sinh viên Cao đẳng làm ruộng  

06/7/2004  Cường, Định Hóa, TN Tày, Không Đoàn viên Tạ Thị Hoa, 1984,  BT 

019204001238  Cao đẳng KT-KT TN    làm ruộng  

86 

MA TRUNG TÀI Sinh viên xã Bảo Cường, ĐH, TN Nông dân 12/12 Ma Trung Tiến, 1976,   

Ma Trung Tài Thái Nguyên xóm Làng Chùa, Bảo  Sinh viên Đoàn viên làm ruộng  

18/6/2004  Cường, Định Hóa, TN Tày, Không  Lý Thị Linh, 1979,  BT 

019204001041  CĐ KT-KT, Thái Nguyên    làm ruộng  

87 

MA TRUNG HUÂN Sinh viên xã Bảo Cường, ĐH, TN Nông dân 12/12 Ma Trung Huấn, 1983,   

Ma Trung Huân Thái Nguyên xóm Làng Chùa, Bảo  Sinh viên Đại học làm ruộng  

10/12/2004  Cường, Định Hóa, TN Tày, Không Đoàn viên Nông Thị Hà, 1986,  BT 

019204001012  ĐH CNTT&TT Thái N    làm ruộng  
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88 

BÀNG TIẾN QUYỀN Sinh viên xã Bảo Cường, ĐH, TN Nông dân 12/12 Bàng Tiến Toàn, 1979,   

Bàng Tiến Quyền Thái Nguyên xóm Làng Chùa, Bảo  Sinh viên Cao đẳng làm ruộng  

28/12/2004  Cường, Định Hóa, TN Tày, Không  Đoàn viên Lương Thị Duyên, 1980,  BT 

019204001158  CĐ KH-KT Thái N   làm ruộng  

89 

ĐẶNG HÀ DUY ĐAN Công nhân xã Bảo Cường, ĐH, TN  Nông dân 12/12 Đặng Văn Biên, 1974,   

Đặng Hà Duy Đan Thái N guyên xóm Làng Chùa, Bảo  Công nhân Đoàn viên làm ruộng  

01/8/2004  Cường, Định Hóa, TN Tày, Không   Hà Thị Mai, 1975,  BT 

019204001692  Phổ Yên, Thái Nguyên   làm ruộng  

90 

ĐẶNG VĂN THÀNH Sinh viên xã Bảo Cường, ĐH, TN Nông dân 12/12 Đặng Thành Luân, 1983,  

Đặng Văn Thành Thái Nguyên xóm Làng Chùa, Bảo  Sinh viên Cao đẳng làm ruộng  

29/01/2004  Cường, Định Hóa, TN Tày, Không  Đoàn viên Hoàng Thị Điệp, 1984,  BT 

019204001149  Cao đẳng KT-KT TN   làm ruộng  

91 

NGUYỄN XUÂN VINH Sinh viên xã Bảo Cường, ĐH, TN Nông dân 12/12 Nguyễn Xuân Việt,   

Nguyễn Xuân Vinh Thái Nguyên xóm Đồng Màn, Bảo  Sinh viên Đại học 1980, làm ruộng  

05/8/2004  Cường, Định Hóa, TN Kinh, Không Đoàn viên Nguyễn Thị Thanh,  BT 

019204001108  ĐH CNTT&TT Thái N    1980, làm ruộng  

92 

LÈNG HOÀNG ANH Sinh viên xã Bảo Cường, ĐH, TN Nông dân 12/12 Lèng Văn Thơi, 1977   

Lèng Hoàng Anh Thái Nguyên xóm Khấu Bảo, Bảo  Sinh viên Cao đẳng (chết)  

19/01/2004  Cường, Định Hóa, TN Tày, Không  Đoàn viên Hoàng T Hồng Xoan,  BT 

019204001142  Cao đẳng KT-KT TN   1980  (chết)  

93 

CHU NHẬT QUỲNH Công nhân xã Bảo Cường, ĐH, TN Nông dân 7/12 Chu Văn Phúc, 1982,   

Chu Nhật Quỳnh Thái Nguyên xóm Đồng Màn, Bảo  Công nhân Thanh niên làm ruộng  

16/7/2004  Cường, Định Hóa, TN Nùng, Không  Ma Thị Đẹp, 1982,  BT 

019204004254  Phổ Yên, Thái Nguyên    làm ruộng  

94 

TRIỆU XUÂN QUỲNH Làm ruông xã Bảo Cường, ĐH, TN Nông dân 7/12 Triệu Văn Quảng, 1977,   

Triệu Xuân Quỳnh Thâm Tý xóm Thâm Tý, Bảo  Nông dân Thanh niên làm ruộng  

24/12/2004 Bảo Cường Cường, Định Hóa, TN Nùng, Không  Lộc Thị Vui, 1979,  BT 

019204001169  Bảo Cường, Định Hóa    làm ruộng  

95 

PHẠM VĂN TOẢN Làm ruộng xã Bảo Cường, ĐH, TN Nông dân 7/12 Phạm Văn Tâm, 1979,   

Phạm Văn Toản Thâm Tý xóm Thâm Tý, Bảo  Nông dân Thanh niên làm ruộng  

20/8/2004 Bảo Cường Cường, Định Hóa, TN Tày, Không  Ma Thị Báo, 1975,  BT 

019204009242  Bảo Cường, Định Hóa    làm ruộng  
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96 

CHU QUANG THANH Làm ruộng xã Bảo Cường, ĐH, TN  Nông dân 12/12 Chu Văn Thu, 1978,  

Chu Quang Thanh Làng Mạ, xóm Làng Mạ, Bảo  Nông dân Thanh niên làm ruộng  

25/01/2005 Bảo Cường Cường, ĐH, TN Tày, Không   Ngô Thị Hường, 1982, BT 

019205001215  Bảo Cường, Định Hóa   làm ruộng  

97 

MÃ XUÂN ĐẠT Làm ruộng xã Bảo Cường, ĐH, TN  Nông dân 12/12 Mã Xuân Tình, 1979,  

Mã Xuân Đạt Làng Mạ, xóm Làng Mạ, Bảo  Nông dân Đoàn viên làm ruộng  

25/12/2005 Bảo Cường Cường, ĐH, TN Tày, Không   Ma Thị Cư, 1985 BT 

019205002180  Bảo Cường, Định Hóa   làm ruộng  

98 

PHÙNG CÔNG DƯƠNG Sinh viên xã Bảo Cường, ĐH, TN  Nông dân 12/12 Phùng Công Bằng, 1978,  

Phùng Công Dương Hòa Bình xóm Bãi Hội, Bảo Cường,  Sinh viên Đoàn viên làm ruộng  

08/9/2005  Định Hóa, Thái Nguyên Tày, Không  Hoàng Thị Yến, 1983, BT 

019205001237  CĐ Bách khoa, Hòa Bình    làm ruộng  

99 

PHÙNG CÔNG HẢO Sinh viên xã Bảo Cường, ĐH, TN  Nông dân 12/12 Phùng Công Hoàn, 1981,  

Phùng Công Hảo Thái Nguyên xóm Bãi Hội, Bảo Cường,  Sinh viên Thanh niên làm ruộng  

08/8/2005  Định Hóa, Thái Nguyên Tày, Không  Nguyễn Thị Hiền, 1986, BT 

019205001065  CĐ KT-KT, Thái Nguyên    làm ruộng  

100 

NGÔ XUÂN ĐỨC Sinh viên xã Bảo Cường, ĐH, TN Nông dân 12/12 Ngô Xuân Huân, 1980,  

Ngô Xuân Đức Thái Nguyên xóm Bãi Hội, Bảo Cường,  Sinh viên Đoàn viên làm ruộng  

17/6/2005  Định Hóa, Thái Nguyên Tày, Không   Bàn Thị Giang, 1983, BT 

019205005329  CĐ KT-KT, Thái Nguyên   làm ruộng  

101 

VƯƠNG VĂN KIÊN Làm ruộng xã Bảo Cường, ĐH, TN Nông dân 9/12 Vương Văn Lưu, (c)  

Vương Văn Kiên Tân Tiến, xóm Tân Tiến, Bảo  Nông dân Thanh niên   

14/4/2005 Bảo Cường Cường, Định Hóa, TN Tày, Không   Lý Thị Cường, 1976, BT 

019205006403  Bảo Cường, Định Hóa   làm ruộng  

102 

TRIỆU ĐỨC TRUNG Sinh viên xã Bảo Cường, ĐH, TN   Nông dân 12/12   

Triệu Đức Trung Thái nguyên xóm Tân Tiến, Bảo  Sinh viên Đoàn viên   

30/9/2005  Cường, ĐH, TN Tày, Không  Triệu Thị Nguyệt, 1978, BT 

019205006800  CĐ nghề, Thái nguyên    công nhân  

103 

PHẠM ANH TUẤN Sinh viên xã Bảo Cường, ĐH, TN   Nông dân 12/12 Phạm Văn Công, 1979,  

Phạm Anh Tuấn Hà Nội xóm Cốc Lùng, Bảo  Sinh viên Đoàn viên giáo viên  

23/9/2005  Cường, Định Hóa, TN Tày, Không  Ngô Thị Hà, 1977, BT 

019205001247  Đại học CN, Hà Nội    giáo viên  
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104 

NGUYỄN DUY BÁCH Sinh viên xã Bảo Cường, ĐH, TN   Nông dân 12/12 Nguyễn Xuân Kiên, 1972,  

Nguyễn Duy Bách Thái Nguyên xóm Cốc Lùng, Bảo  Sinh viên Đoàn viên làm ruộng  

02/02/2005  Cường, Định Hóa. TN Tày, Không   Lường Thu Hương, 1973, BT 

019205001126  ĐH Y - Dược, Thái N   giáo viên  

105 

NGUYỄN TIẾN ĐẠT Học sinh xã Bảo Cường, ĐH, TN   Nông dân 12/12 Nguyễn Văn Hiện, (c)  

Nguyễn Tiến Đạt Cốc Lùng, xóm Cốc Lùng, Bảo  Học sinh Thanh niên   

21/3/2005 Bảo Cường Cường, Định Hóa, TN Tày, Không  Hứa Thị Hoa, 1986, BT 

019205001263  Định Hóa, Thái Nguyên    làm ruộng  

106 

LƯỜNG QUỐC KHÁNH Sinh viên xã Bảo Cường, ĐH, TN  Nông dân 12/12 Lường Sĩ Khải, 1977,  

Lường Quốc Khánh Thái Nguyên xóm Cốc Lùng, Bảo   Sinh viên Thanh niên làm ruộng  

18/6/2005  Cường, Định Hóa, TN Tày, Không  Mai Thị Thu Hà, 1982, BT 

019205001127  ĐH CNTT&TT, TN    làm ruộng  

107 

NGUYỄN THÀNH LẬP Sinh viên xã Bảo Cường, ĐH, TN  Nông dân 12/12 Nguyễn Văn Linh, 1980,  

Nguyễn Thành Lập Thái Nguyên xóm Cốc Lùng, Bảo  Sinh viên Đoàn viên làm ruộng  

24/7/2005  Cường, Định Hóa, TN Tày, Không  Lường Thị Hiến, 1979, BT 

019205002264  ĐH NL, Thái Nguyên    làm ruộng  

108 

MA ĐỨC THỊNH Làm ruộng xã Bảo Cường, ĐH. TN  Nông dân 8/12 Ma Văn Thắng, 1983,  

Ma Đức Thịnh Cốc Lùng, xóm Cốc Lùng, Bảo  Nông dân Thanh niên làm ruộng  

29/12/2005 Bảo Cường Cường, Định Hóa, TN Tày, Không  Nguyễn Thị Thêm, 1989 BT 

019205009860  Bảo Cường, Định Hóa    làm ruộng  

109 

LƯƠNG NGỌC THIÊN Làm ruộng xã Bảo Cường, ĐH, TN  Nông dân 12/12 Lương Văn Bẩy, 1971,  

Lương Ngọc Thiên Đồng Màn, xóm Đồng Màn, Bảo  Nông dân Thanh niên (c)  

01/7/2005 Bảo Cường Cường, Định Hóa, TN Tày, Không  Đinh Thị Huyền, 1979, BT 

019205006795  Bảo Cường, Định Hóa    làm ruộng  

110 

DƯƠNG VĂN PHƯƠNG Làm ruộng xã Bảo Cường, ĐH, TN  Nông dân 6/12 Dương Văn Nam, 1982  

Dương Văn Phương Đồng Màn, xóm Đồng Màn, Bảo  Nông dân Thanh niên làm ruộng  

23/7/2005 Bảo Cường Cường, Định Hóa, TN Tày, Không  Bùi Thị Gấm, 1982, BT 

019205006678  Bảo Cường, Định Hóa    làm ruộng  

111 

NGUYỄN THÀNH TUÂN Học sinh xã Bảo Cường, ĐH  Nông dân Lớp 12 Nguyễn Thanh Tú, 1976  

Nguyễn Thành Tuân Đống Màn, xóm Khấu Bảo, Bảo  Học sinh Thanh niên làm ruộng  

24/12/2005 Bảo Cường Cường, Định Hóa, TN Tày, Không  Vũ Hoài Phương, 1979, BT 

019205010100  Định Hóa, Thái Nguyên    làm ruộng  
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112 

HOÀNG KIM NHẬT Sinh viên xã Bảo Cường, ĐH, TN  Nông dân 12/12 Hoàng Kim Chinh, 1970  

Hoàng Kim Nhật Thái Nguyên xóm Khấu Bảo, Bảo  Sinh viên Thanh niên làm ruộng  

09/11/2005  Cường, Định Hóa, TN Tày, Không  Ninh Thị Duyên, 1979, BT 

019205001232  ĐH KT&QTKD, Thái N    làm ruộng  

113 

NGUYỄN VĂN KHÁNH Làm ruộng xã Bảo Cường, ĐH, TN  Nông dân 12/12 Nguyễn Văn Hải, 1968  

Nguyễn Văn Khánh Khấu Bảo, xóm Khấu Bảo, Bảo  Nông dân Đoàn viên làm ruộng  

02/11/2005 Bảo Cường Cường, Định Hóa, TN Tày, Không  Ma Thị Hoan, 1972, BT 

019205007201  Báo Cường, Định Hóa    làm ruộng  

114 

LÝ QUANG HUY Làm ruộng xã Bảo Cường, ĐH, TN  Nông dân 12/12 Lý Văn Hà, 1978,  

Lý Quang Huy Thâm Tý, xóm Thâm Tý, Bảo  Nông dân Thanh niên làm ruộng  

16/10/2005 Bảo Cường Cường, Định Hóa, TN Tày, Không  Ma Thị Thủy, 1977, BT 

019205008459  Bảo Cường, Định Hóa    làm ruộng  

115 

LÊ HOÀI NAM Sinh viên xã Bảo Cường, ĐH, TN  Nông dân 12/12 Lê Văn Nguyên, 1980,  

Lê Hoài Nam Thái Nguyên xóm Làng Chùa, Bảo  Sinh viên Đoàn viên làm ruộng  

30/3/2005  Cường, Định Hóa, TN Tày, Không  Dương Thị Bắc, 1978, BT 

019205001233  CĐ KT-KT, Thái Nguyên    làm ruộng  

116 

HOÀNG VĂN TOÁN Công nhân xã Bảo Cường, ĐH, TN  Nông dân 9/12 Hoàng Văn Ngoan (c)  

Hoàng Văn Toán Thái Nguyên xóm Làng Chùa, Bảo  Nông dân Thanh niên   

22/01/2005  Cường, Định Hóa, TN Tày, Không   Đỗ Thị Đặt, 1968, BT 

019205009550  Thái Nguyên   làm ruộng  

117 

HOÀNG VĂN LỢI Công nhân xã Bảo Cường, ĐH, TN  Nông dân 9/12 Hoàng Văn Thiết, 1975,  

Hoàng Văn Lợi Thái Nguyên xóm Làng Chùa, Bảo  Công nhân Thanh niên làm ruộng  

09/5/2005  Cường, Định Hóa, TN Tày, Không  Lý Thị Bẩy, 1983, BT 

019205007600  Thái nguyên    làm ruộng  

118 

PHÙNG VĂN THÀNH Học sinh xã Bảo Cường, ĐH, TN Nông dân lớp 12 Phùng Văn Trường, 1983,  

Phùng Văn Thành Tân Tiến, xóm Tân Tiến, Bảo  Học sinh Đoàn viên Làm ruộng  

18/02/2006 Bảo Cường Cường, Định Hóa, TN  Nùng,  Không  Ma Thị Huyền, 1982, BT 

019206004991  Định Hóa, Thái Nguyên    Làm ruộng  

119 

NGUYỄN LÊ TUẤN ANH Học sinh xã Bảo Cường, ĐH, TN Nông dân lớp 12 Nguyễn Biên Cương, 1979  

Nguyễn Lê Tuấn Anh Cốc Lùng, xóm Cốc Lùng, Bảo  Học sinh Đoàn viên Làm ruộng  

19/9/2006 Bảo Cường Cường, Định Hóa, TN Hoa, Không  Lê Thi Xuân, 1983, BT 

019206011187  Định Hóa, Thái Nguyên    Làm ruộng  
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120 

TRẦN MAI HIẾU Học sinh xã Bảo Cường, ĐH, TN Nông dân lớp 12 Trần Xuân Nghĩa, 1983,  

Trần Mai Hiếu Bãi Hội, xóm Bãi Hội, Bảo Cường,  Học sinh Đoàn viên Làm ruộng  

25/6/2006 Bảo Cường Định Hóa, Thái Nguyên Nùng, Không  Mai Thị Quỳnh, 1986, BT 

019206011360  Định Hóa, Thái Nguyên    Làm ruộng  

121 

TỐNG DUY BÌNH Học sinh xã Bảo Cường, ĐH, TN Nông dân lớp 12 Tống Văn Thanh, 1969,  

Tống Duy Bình Làng Chùa, xóm Làng Chùa, Bảo  Học sinh Đoàn viên Làm ruộng  

23/7/2006 Bảo Cường Cường, Định Hóa, TN  Tày, Không   Ma Thị Điền, 1976, BT 

019206010874  Định Hóa, Thái Nguyên   Làm ruộng  

122 

VI TIẾN THÁI Học sinh xã Bảo Cường, ĐH, TN Nông dân lớp 12 Vi Văn Thực, 1974,  

Vi Tiến Thái Khấu Bảo, xóm Khấu Bảo, Bảo  Làm ruộng Đoàn viên Làm ruộng  

09/10/2006 Bảo Cường Cường, Định Hóa, TN  Nùng, Không  Phạm Thị Tình, 1974, BT 

019206006704  Định Hóa, Thái Nguyên    Làm ruộng  

123 

NGUYỄN THÀNH VINH Học sinh xã Bảo Cường, ĐH, TN Nông dân lớp 11 Nguyễn Văn Hận, 1982,  

Nguyễn Thành Vinh Làng Chùa, xóm Làng Chùa, Bảo  Học sinh Thanh niên Làm ruộng  

30/12/2006 Bảo Cường Cường, Định Hóa, TN Tày, Không   Đào Thị Thảo, 1986, BT 

019206009255  Trường Cao đẳng TN   Làm ruộng  

124 

LÝ NGỌC ANH Học sinh xã Bảo Cường, ĐH, TN Nông dân lớp 12 Lý Văn Quân, 1982,  

Lý Ngọc Anh Thâm Tý, xóm Thâm Tý, Bảo  Học sinh Đoàn viên Làm ruộng  

11/5/2006 Bảo Cường Cường, Định Hóa, TN Tày, Không   Lường Thị Lâm, 1982, BT 

019206008644  Định Hóa, Thái Nguyên   Làm ruộng  

125 

ĐỖ XUÂN THÀNH Công nhân xã Bảo Cường, ĐH, TN Nông dân 9/12 Đỗ Văn Khánh, 1982,  

Đỗ Xuân Thành Thái nguyên xóm Làng Chùa, Bảo  Công nhân Thanh niên Làm ruộng  

12/10/2006  Cường, Định Hóa, TN Tày, Không  Nguyễn Thị Thêu, 1985, BT 

0192060010028  Phổ Yên, Thái Nguyên    Làm ruộng  

126 

HOÀNG HẢI DƯƠNG Học sinh xã Bảo Cường, ĐH, TN Nông dân lớp 12 Hoàng Thanh Bền, 1962  

Hoàng Hải Dương Làng Chùa, xóm Làng Chùa, Bảo  Học sinh Đoàn viên Làm ruộng  

23/3/2006 Bảo Cường Cường, Định Hóa, TN Kinh, Không  Nguyễn Thị Đẹp, 1976, BT 

019206004034  Định Hóa, Thái Nguyên    Làm ruộng  

127 

MA CÔNG HỢP Học sinh xã Bảo Cường, ĐH, TN Nông dân lớp 12 Ma Công Hoàng, 1981,  

Ma Công Hợp Cốc Lùng, xóm Cốc Lùng, Bảo  Học sinh Đoàn viên Làm ruộng  

03/04/2006 Bảo Cường Cường, Định Hóa, TN  Tày, Không  Hoàng Thị Thanh, 1982, BT 

019206002449  Định Hóa, Thái Nguyên    Làm ruộng  
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128 

VI QUANG HUY Học sinh xã Bảo Cường, ĐH, TN Nông dân lớp 12 Vi Văn Cường, 1984,  

Vi Quang Huy Thâm Tý, xóm Thâm Tý, Bảo  Học sinh Đoàn viên Làm ruộng  

25/11/2006 Bảo Cường Cường, Định Hóa, TN  Hoa, Không  Bùi Thị Chuyên, 1986, BT 

019206006455  Định Hóa, Thái Nguyên    Làm ruộng  

129 

MÃ VĂN ĐÀN Học sinh xã Bảo Cường, ĐH, TN Nông dân lớp 12 Mã Xuân Tứ, 1982,  

Mã Văn Đàn Làng Mạ, xóm Làng Mạ, Bảo  Học sinh Đoàn viên Làm ruộng  

29/6/2006 Bảo Cường Cường, Định Hóa, TN Tày, Không  Nguyễn Thị Chúc, 1981, BT 

019206004305  Định Hóa, Thái Nguyên    Làm ruộng  

130 

VŨ VĂN KHÔI Làm ruộng xã Bảo Cường, ĐH, TN Nông dân 9/12 Vũ Văn Duyên, 1978,  

Vũ Văn Khôi Bãi Hội, xóm Bãi Hội, Bảo Cường,  Nông dân Thanh niên Làm ruộng  

25/3/2006 Bảo Cường Định Hóa, Thái Nguyên Tày, Không  La Thị Nhàng, 1982, BT 

019206006784  Bảo Cường, Định Hóa    Làm ruộng  

131 

MA LĂNG KHIÊM Học sinh xã Bảo Cường, ĐH, TN Nông dân lớp 12 Ma Lăng Gia, 1968,  

Ma Lăng Khiêm Cốc Lùng, xóm Cốc Lùng, Bảo  Học sinh Đoàn viên Làm ruộng  

25/12/2006 Bảo Cường Cường, Định Hóa, TN Tày, Không  Đỗ Thị Nguyên, 1968, BT 

019206009892  Định Hóa, Thái Nguyên    Làm ruộng  

132 

TRẦN MINH QUÂN Học sinh xã Bảo Cường, ĐH, TN Nông dân lớp 12 Trần Văn Mạnh, 1985,  

Trần Minh Quân Đồng Màn, xóm Đồng Màn, Bảo  Làm ruộng Đoàn viên Làm ruộng  

28/9/2006 Bảo Cường Cường, Định Hóa, TN  Kinh, Không  Tô Thị Thùy, 1985, BT 

019206004069  Định Hóa, Thái Nguyên    Làm ruộng  

133 

MA TRUNG CHÍNH Học sinh xã Bảo Cường, ĐH, TN Nông dân lớp 12 Ma Trung Tiến, 1976,  

Ma Trung Chính Làng Chùa, xóm Làng Chùa, Bảo  Học sinh Đoàn viên Làm ruộng  

12/10/2006 Bảo Cường Cường, Định Hóa, TN Tày, Không  Lý Thị Linh, 1979, BT 

019206008464  Định Hóa, Thái Nguyên    Làm ruộng  

134 

ĐINH KIM ĐAN Học sinh xã Bảo Cường, ĐH, TN Nông dân lớp 12 Đinh Ngọc Tỵ, 1977,  

Đinh Kim Đan Cốc Lùng, xóm Cốc Lùng, Bảo  Làm ruộng Đoàn viên Làm ruộng  

25/5/2006 Bảo Cường Cường, Định Hóa, TN Tày, Không  Hà Thị Thanh, 1986, BT 

019206006812  Định Hóa, Thái Nguyên    Làm ruộng  

135 

VƯƠNG VIỆT HOÀNG Học sinh xã Bảo Cường, ĐH, TN Nông dân lớp 12 Vương Văn Chung, 1974,  

Vương Việt Hoàng Tan Tiến, xóm Tân Tiến, Bảo  Học sinh Đoàn viên Làm ruộng  

30/4/2006 Bảo Cường Cường, Định Hóa, TN  Nùng, Không  Dương Thị Thơm, 1975, BT 

019206005785  Định Hóa, Thái Nguyên    Làm ruộng  
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136 

ĐỖ VĂN KIÊN Học sinh xã Bảo Cường, ĐH, TN Nông dân lớp 12 Đỗ Văn Chung, 1980,  

Đỗ Văn Kiên Bãi Hội, xóm Bãi Hội, Bảo Cường,  Học sinh Đoàn viên Làm ruộng  

12/4/2006 Bảo Cường Định Hóa, Thái Nguyên Kinh, Không  Trần Thị Phương, 1983, BT 

019206005643  Định Hóa, Thái Nguyên    Làm ruộng  

137 

LƯƠNG THẾ ANH Học sinh xã Bảo Cường, ĐH, TN Nông dân lớp 12 Lương Thế Tài, 1977,  

Lương Thế Anh Đồng Màn, xóm Đồng Màn, Bảo  Học sinh Đoàn viên Làm ruộng  

24/8/2006 Bảo Cường Cường, Định Hóa, Thái  Nùng, Không   Ma Thị Na, 1975, BT 

019206009513  Định Hóa, Thái Nguyên   Làm ruộng  

138 

LƯƠNG THẾ HOÀNG Học sinh xã Bảo Cường, ĐH, TN Nông dân lớp 12 Lương Thế Tài, 1977,  

Lương Thế Hoàng Đồng Màn, xóm Đồng Màn, Bảo  Học sinh Đoàn viên Làm ruộng  

24/8/2006 Bảo Cường Cường, Định Hóa, TN Tày, Không   Ma Thị Na, 1975, BT 

019206009171  Định Hóa, Thái Nguyên   Làm ruộng  

139 

VŨ THÀNH LUÂN Học sinh xã Bảo Cường, ĐH, TN Nông dân lớp 12 Vũ Văn Du, 1963,  

Vũ Thành Luân Bãi Hội, xóm Bãi Hội, Bảo Cường,  Học sinh Đoàn viên Làm ruộng  

19/7/2006 Bảo Cường Định Hóa, Thái Nguyên Tày, Không   Trương Thị Hợp, 1970, BT 

019206010587  Định Hóa, Thái Nguyên   Giáo viên  

140 

VŨ VIỆT HOÀNG Học sinh xã Bảo Cường, ĐH, TN Nông dân lớp 12 Vũ Văn Tuân, 1982,  

Vũ Việt Hoàng Bãi Hội, xóm Bãi Hội, Bảo Cường,  Học sinh Đoàn viên Làm ruộng  

14/6/2006 Bảo Cường Định Hóa, Thái Nguyên Tày, Không   Ma Thị Nguyệt, 1985, BT 

019206003669  Định Hóa, Thái Nguyên   Làm ruộng  

141 

ĐỖ TRỌNG LƯỢNG Học sinh xã Bảo Cường, ĐH, TN Nông dân lớp 12 Đỗ Văn Đại, 1977,  

Đỗ Trọng Lượng Bãi Hội, xóm Bãi Hội, Bảo Cường,  Học sinh Đoàn viên Làm ruộng  

29/6/2006 Bảo Cường Định Hóa, Thái Nguyên Kinh, Không  Nguyễn Thị Tuyết, 1985 BT 

019206009676  Định Hóa, Thái Nguyên    Làm ruộng  

142 

MA VĂN ĐÔNG Học sinh xã Bảo Cường, ĐH, TN Nông dân lớp 12 Ma Văn Hồ, 1975,  

Ma Văn Đông Tân Tiến, xóm Tân Tiến, Bảo  Học sinh Đoàn viên Làm ruộng  

27/02/2006 Bảo Cường Cường, Định Hóa, TN Tày, Không  Vi Thị Viết, 1975, BT 

019206007188  Định Hóa, Thái Nguyên    Làm ruộng  

143 

ĐẶNG ĐỨC DUY Học sinh xã Bảo Cường, ĐH, TN Nông dân Lớp 12 Đặng Văn Trung, (chết)  

Đặng Đức Duy Đồng Màn, xóm Đồng Màn, Bảo  Học sinh Thanh niên   

08/10/2006 Bảo Cường Cường, Định Hóa, TN Nùng, Không  Lưu Thị Xuyến, 1967, BT 

019206012210  Định Hóa, Thái Nguyên    Làm ruộng  



20 

 

 

144 

NGUYỄN MAI ĐỨC HIỂN Học sinh xã Bảo Cường, ĐH, TN Nông dân lớp 12 Nguyễn Đức Huân, 1980,  

Nguyễn Mai Đức Hiển Đồng Màn, xóm Đồng Màn, Bảo  Làm ruộng Đoàn viên Làm ruồng  

05/01/2006 Bảo Cường Cường, Định Hóa, TN Tày  Ma Thị Hòa, 1981, BT 

019206007135  Định Hóa, Thái Nguyên Không   Giáo viên  
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